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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Đề 01:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	D
	C


Đề 02:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	B


Đề 03:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	D


Đề 04:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	D


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm) 
	Hs có cách nêu khác nhau. Tuy nhiên cần đảm bảo được các ý:
- Khái niệm:
Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. 
- Vì: 
Vì nó luôn hướng chúng ta đến cách xử lí tốt nhất, giảm hậu quả nghiêm trọng nhất và nó rất quan trọng trong cuộc sống.
- Biểu hiện : (Hs lấy ví dụ theo ý hiểu của bản thân, mỗi ý đúng được 
*Ví dụ minh hoạ: 
- Luôn luôn nói đúng những điều đúng sự thật
- Lên án phê phán những điều sai sự thật
- Nhận lỗi khi mắc phải sai lầm
- Không quay cóp, chép bài trong học tập và thi cử…..
(lưu ý: GV căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm)
	

0.5 đ



0,5đ



1đ

	Câu 2
(1 điểm) 
	 Em tán thành với ý kiến này. 
Vì chỉ khi chúng ta tôn trọng sự thật, không lừa dối nhau thì chúng ta mới có niềm tin, tạo nên sức mạnh và sự đoàn kết trong cộng đồng. 
	0,25đ
0,75 đ


	Câu 3
(2 điểm) 
	Hs có cách xử lí khác nhau. Tuy nhiên cần đảm bảo được các ý:
 a. Em không đồng tình với việc làm của bạn An 
- Việc làm đó thể hiện: An là người không biết tự lập, bạn đã không tự làm lấy những công việc mà bản thân có thể làm được mà còn trông chờ, dựa dẫm vào bố mẹ   
b. Nếu là Hải em sẽ
+ Khuyên bạn nên tự đi đến trường, không nên phiền bố mẹ như vậy vì nhà bạn gần trường có thể chịu khó đi bộ hoặc đi xe đạp.. 
+ Bạn nên tập tính tự giác khi còn nhỏ từ những việc mình có thể làm, để có thể sống tự lập vì sau này bố mẹ già yếu không phải theo bạn lo cho bạn cả đời được…. 
(Lưu ý: Căn cứ vào bài làm của HS, GV cho điểm cụ thể)
	

0,25đ
0,75đ




0,5đ


0,5đ






	BGH
	TTCM
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